
Mã 

điểm 

thi

Nhóm 

theo 

địa 

điểm 

thi

Địa điểm thi chính thức 

Số phòng 

thi chính 

thức năm 

2026

Số 

phòng 

thi dự 

phòng

Điện thoại liên 

hệ

Tây THPT Buôn Đôn 322 01 01 THPT Buôn Đôn 29 2 02626540666

Tây THPT Trần Đại Nghĩa 351 01

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Đôn 23 01

Tây Tổng số 696 01 01 01 29 2

Tây THPT Ea Súp 406 02 02 THPT Ea Súp 35 2 02623688075

Tây THPT Ea Rốk 290 02

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Ea Súp 124 02

Tây Tổng số 820 01 01 01 35 2

Tây THPT Lắk 433 03 03 THPT Lắk 27 2 0972576376

Tây THPT Nguyễn Chí Thanh 157 03

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Lắk 39 03

Tây Tổng số 629 01 01 01 27 2

Tây THPT Nguyễn Tất Thành 472 04 04 THPT Nguyễn Tất Thành 30 2 02623731327

Tây THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ 166 04

Tây Trung tâm GDNN-GDTX M'Drắk 79 04

Tây Tổng số 717 01 01 01 30 2

Tây THPT Võ Văn Kiệt 290 05 05 THPT Võ Văn Kiệt 28 2 02628560669

Tây THPT số 1 Phan Chu Trinh 429 06 05 THPT số 1 Phan Chu Trinh 20 2 0986455601

Tây THPT Ea H'leo 459 07 05 THPT Ea H'leo 24 2 0905042869

Tây THPT Trường Chinh 252 05

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Ea H'Leo 279 05

Tây Tổng số 1709 03 01 03 72 6

Tây THPT số 1 Phan Bội Châu 453 08 06 THPT số 1 Phan Bội Châu 33 2 0979699947

Tây THPT Lý Tự Trọng 219 06

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Krông Năng 171 06
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Phụ lục II

PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ CÁC ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số   172/KH-UBND ngày  11/5/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
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Tây THPT số 1 Nguyễn Huệ 499 09 07 THPT số 1 Nguyễn Huệ 37 2 02623705787

Tây THPT số 1 Tôn Đức Thắng 282 07

Tây Tổng số 1624 02 02 02 70 4

Tây THPT Cư M'Gar 543 10 08 THPT Cư M'gar 33 2 02623834047

Tây THPT Lê Hữu Trác 497 11 08 THPT Lê Hữu Trác 33 2 0947844044

Tây THPT Trần Quang Khải 280 08 65.20833333

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Cư M'Gar 245 08

Tây THPT số 1 Nguyễn Trãi 428 12 09 THPT số 1 Nguyễn Trãi 18 2 0827439439

Tây Tổng số 1993 03 02 03 84 6

Tây THPT Krông Bông 468 13 10 THPT Krông Bông 37 2 02623732533

Tây THPT Trần Hưng Đạo 244 10

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Krông Bông 165 10

Tây Tổng số 877 01 01 01 37 2

Tây THPT Nguyễn Văn Cừ 299 14 11 THPT Phan Đăng Lưu 30 2 02628590579

Tây THPT Phan Đăng Lưu 331 11

Tây Trung Tâm GDNN-GDTX Krông Buk 77 11

Tây Tổng số 707 01 01 01 30 2

Tây THPT Buôn Hồ 476 15 12 THPT Buôn Hồ 31 2 02623872170

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Hồ 76 12

Tây PTDTNT THPT Đam San 194 12

Tây THPT Hai Bà Trưng 232 16 13 THPT Hai Bà Trưng 24 2 0989945828

Tây THPT Huỳnh Thúc Kháng 343 13

Tây Tổng số 1321 02 02 02 55 4

Tây THPT Hùng Vương 327 17 14 THPT Krông Ana 23 2 02623637062

Tây THPT Krông Ana 458 18 14 THPT Hùng Vương 22 2 0500637827

Tây THPT số 1 Phạm Văn Đồng 235 14

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Krông Ana 50 14

Tây Tổng số 1070 02 01 02 45 4

Tây THPT Việt Đức 406 19 15 THPT Y Jút 24 2 0905319077

Tây THPT Y Jút 606 20 15 THPT Việt Đức 23 2 02623656623

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Cư Kuin 113 15

Tây Tổng số 1125 02 01 02 47 4
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Tây THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 412 21 16 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 34 2 02623521179

Tây THPT số 1 Phan Đình Phùng 395 16

Tây THPT số 1 Nguyễn Công Trứ 381 22 17 THPT số 1 Nguyễn Công Trứ 37 2 02623522843

Tây THPT Quang Trung 313 17

Tây THPT số 1 Nguyễn Thị Minh Khai 189 17

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Krông Pắc 239 18

Tây THPT số 1 Lê Hồng Phong 457 23 18 THPT số 1 Lê Hồng Phong 29 2 0917341368

Tây Tổng số 2386 03 03 03 100 6

Tây THPT số 1 Ngô Gia Tự 561 24 19 THPT số 1 Ngô Gia Tự 35 2 02623625184

Tây THPT Võ Nguyên Giáp 284 19

Tây THPT Trần Quốc Toản 325 25 20 THPT Trần Quốc Toản 25 2 02623603203

Tây THPT số 1 Nguyễn Thái Bình 275 20

Tây THPT Trần Nhân Tông 293 26 21 THPT Trần Nhân Tông 20 2 02623918118

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Ea Kar 173 21

Tây Tổng số 1911 03 3 03 80 6

Tây THPT Buôn Ma Thuột 848 27 22 THPT Buôn Ma Thuột 39 2 02623565757

Tây TH, THCS và THPT Victory 77 22

Tây THCS và THPT Tây Nguyên 173 23

Tây THPT Lê Quý Đôn 623 28 23 THPT Lê Quý Đôn 35 2 05003952706

Tây Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 37 23

Tây TH, THCS và THPT Phú Xuân 396 24

Tây THPT Chu Văn An 567 29 24 THPT Chu Văn An 36 2 0914071024

Tây THPT Hồng Đức 690 30 24 THPT Hồng Đức 42 2 0914053151

Tây Trung tâm GDTX Tỉnh 623 24 Trung tâm GDTX Tỉnh 17 2 02623853916

Tây THPT Cao Bá Quát 369 31 25 THPT Cao Bá Quát 31 2 0975609590

Tây THCS và THPT Đông Du 372 25

Tây THPT Chuyên Nguyễn Du 388 32 26 THPT Chuyên Nguyễn Du 44 2 02623812656

Tây TH, THCS và THPT Hoàng Việt 185 26

Tây Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Ma Thuột 484 26

Tây THPT Lê Duẩn 363 34 27 THPT Lê Duẩn 25 2 02623827955

Tây THPT Thực hành Cao Nguyên 227 27

Tây THPT số 1 Trần Phú 324 35 28 THPT số 1 Trần Phú 22 2 05003686371

Tây PTDTNT THPT N' Trang Lơng 190 28

Tây Tổng số 6936 09 07 09 291 18

Đông THPT Lê Lợi 365 36 29 THPT Lê Lợi 15 2 02573872884
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Đông THCS Phan Lưu Thanh - Đồng Xuân 37 29 THCS Phan Lưu Thanh - Đồng Xuân 11 2 0984080290

Đông THPT Nguyễn Thái Bình 143 29

Đông THCS và THPT Chu Văn An 107 29

Đông Tổng số 615 02 01 02 26 04

Đông THPT Trần Quốc Tuấn 485 38 30 THPT Trần Quốc Tuấn 15 2 0573886563

Đông THPT Trần Bình Trọng 206 39 30 THPT Trần Bình Trọng 14 2 0573886562

Đông THPT Trần Suyền 328 40 31 THPT Trần Suyền 14 2 02573868625

Đông Trung tâm GDNN-GDTX Phú Hòa 14 31

Đông Tổng cộng 1033 03 02 03 43 6

Đông THPT Phan Bội Châu 444 41 32 THPT Phan Bội Châu 15 2 0977165977

Đông THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc 69 32

Đông THCS và THPT Nguyễn Trung Trực 42 32 THCS và THPT Nguyễn Trung Trực 8 2 02573506808

Đông Trung cấp Nghề Thanh niên Dân tộc Phú Yên 20 32

Đông Tổng cộng 533 02 01 02 23 4

Đông THPT Nguyễn Du 345 43 33 THPT Nguyễn Du 20 2 02573858143

Đông THPT Tôn Đức Thắng 121 33

Đông Tổng cộng 466 01 01 01 20 2

Đông THCS và THPT Võ Văn Kiệt 47 34

Đông THPT Phạm Văn Đồng 293 44 34 THPT Phạm Văn Đồng 15 2 02573590591

Đông THPT Lê Hồng Phong 614 45 35 THPT Lê Hồng Phong 28 2 02573578039

Đông THPT Nguyễn Thị Minh Khai 423 46 35 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 25 2 02573578182

Đông Trung tâm GDNN-GDTX Tây Hòa 226 35

Đông Tổng cộng 1603 03 02 03 68 6

Đông THPT Lê Thành Phương 494 47 36 THPT Lê Thành Phương 21 2 0326856779

Đông Trung tâm GDNN-GDTX Tuy An 10 36

Đông THPT Trần Phú 454 48 37 THPT Trần Phú 25 2 02573865217

Đông THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân 140 37

Đông THPT Võ Thị Sáu 297 49 37 THPT Võ Thị Sáu 13 2 02573755123

Đông Tổng cộng 1395 03 02 03 59 6

Đông THPT Nguyễn Huệ 642 50 38 THPT Nguyễn Huệ 26 2 02573823009

Đông THPT Nguyễn Trãi 576 51 38 THPT Nguyễn Trãi 18 2 0573824187

Đông THCS Hùng Vương - Tuy Hòa 52 38 THCS Hùng Vương - Tuy Hòa 15 2 02573829752

Đông THPT chuyên Lương Văn Chánh 312 38

Đông THCS Lương Thế Vinh - Tuy Hòa 53 38 THCS Lương Thế Vinh - Tuy Hòa 15 2 02573841107

Đông Trung tâm GDNN-GDTX Phú Yên 135 38
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Đông THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuy Hòa 48 38

Đông THPT Ngô Gia Tự 444 54 39 THPT Ngô Gia Tự 15 2 02573558054

Đông THCS Trần Hưng Đạo - P. Phú Yên 55 39 THCS Trần Hưng Đạo -P. Phú Yên 16 2 02573851373

Đông THPT Nguyễn Trường Tộ 300 39

Đông Phổ thông Duy Tân 425 56 40 Phổ thông Duy Tân 22 2 02573846528

Đông PTDTNT THPT Phú Yên 101 40

Đông Tổng cộng 2983 07 03 07 127 14

Đông THPT Lê Trung Kiên 502 57 41 THCS Trần Hưng Đạo - Đông Hòa 15 2 0935020357

Đông THPT Nguyễn Công Trứ 238 58 41 THPT Nguyễn Công Trứ 16 2 02573531165

Đông THPT Nguyễn Văn Linh 422 59 41 THPT Nguyễn Văn Linh 18 2 02573548578

Đông Trung tâm GDNN-GDTX Đông Hòa 0

Đông Tổng cộng 1162 03 01 03 49 6

Đông THPT Phan Đình Phùng 483 60 42 THPT Phan Đình Phùng 17 2 02573875214

Đông THCS và THPT Nguyễn Khuyến 142 61 42 THCS và THPT Nguyễn Khuyến 12 2 02573876534

Đông Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu 52 42

Đông THPT Phan Chu Trinh 390 62 43 THPT Phan Chu Trinh 22 2 02573711343

Đông THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 122 43

Đông Tổng cộng 1189 03 02 03 51 6

24521 35 28 35 1032 70

10979 27 15 27 466 54

35500 62 43 62 1498 124

* Lưu ý: 

              - Số điểm thi, phòng thi có thể thay đổi đảm bảo theo số lượng đăng ký dự thi.

              - Địa điểm thi dự phòng được dùng chung cho tất cả các điểm thi thuộc nhóm
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